
UBND XÃ PHÚ LƯƠNG 

TRƯỜNG THCS ĐỘNG ĐẠT I 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                          

                        ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2025 – 2026 

MÔN: GDCD LỚP 8 

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Họ và tên: ...........................................................................Lớp: 8......... 

A: TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Trong mỗi câu 

hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy khoanh vào chữ cái in hoa đứng trước phương án 

đúng duy nhất. Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1: Mục đích chính của việc lập kế hoạch chi tiêu là gì? 

A. Để tiêu hết số tiền mình có. 

B. Để chủ động trong cuộc sống, hạn chế lãng phí và nợ nần. 

C. Để khoe với người khác về tài chính. 

D. Chỉ để dành cho người thu nhập thấp.  

Câu 2: Khi thấy bố thường xuyên uống rượu say rồi mắng chửi, đập phá đồ đạc 

và đe dọa mẹ, bạn N nên chọn cách ứng xử nào sau đây để đảm bảo an toàn? 

A. Xông vào ngăn cản và tranh cãi với bố. 

B. Im lặng chịu đựng vì đó là chuyện riêng của gia đình. 

C. Chạy sang nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ hoặc gọi điện cho người thân. 

D. Bỏ nhà đi để bố mẹ tự giải quyết. 

Câu 3:  Quy tắc 55/10/10/10/15 cho biết phần trăm cao nhất nên dành cho khoản nào? 

A. Nhu cầu thiết yếu (nhà ở, ăn uống, đi lại).       B. Tiết kiệm dài hạn. 

C. Giáo dục, phát triển bản thân.                          D. Hưởng thụ, giải trí.  

Câu 4: Hành vi nào dưới đây là bạo lực về kinh tế trong gia đình? 

A. Chồng không cho vợ đi làm và kiểm soát toàn bộ chi tiêu một cách khắt khe. 

B. Bố mẹ yêu cầu con cái phải dọn dẹp nhà cửa. 

C. Anh trai không cho em mượn máy tính để học bài. 

D. Tự ý dùng tiền tiết kiệm của người khác để mua sách. 

Câu 5: Bạn K rất thích vẽ và muốn thi vào trường Mỹ thuật, nhưng bố mẹ lại 

bắt K phải học thêm Toán, Lý để thi khối A. Trong tình huống này, K nên vận 

dụng kĩ năng nào? 

A. Từ bỏ đam mê để làm vui lòng bố mẹ. 

B. Bí mật bỏ học thêm để đi học vẽ. 

C. Chia sẻ, thuyết phục bố mẹ về mục tiêu và kế hoạch của mình. 

D. Phản kháng gay gắt và không học bất cứ môn nào. 

Câu 6: Khi chứng kiến hành vi bạo lực gia đình ở nhà hàng xóm, hành động 

nào thể hiện sự trách nhiệm của công dân? 

A. Quay phim rồi đăng lên mạng xã hội để câu like. 

B. Lờ đi vì sợ bị trả thù. 
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C. Báo tin cho cơ quan công an hoặc Ủy ban nhân dân xã/phường. 

D. Đứng ngoài cổ vũ để xem ai thắng. 

Câu 7: Theo nguyên tắc chi tiêu hợp lý, khoản chi nào nên được ưu tiên hàng đầu? 

A. Mua sắm quần áo mới theo xu hướng.    B. Đi du lịch cùng bạn bè. 

C. Các khoản chi thiết yếu (nhà ở, ăn uống, ytế). 

  D. Nâng cấp điện thoại mới nhất.  

Câu 8: Đối tượng nào sau đây có trách nhiệm ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình? 

A. Mọi cá nhân và cơ quan, tổ chức trong xã hội.    B. Chỉ có lực lượng công an. 

C. Chỉ có những người trong gia đình đó. 

D. Chỉ có Hội Phụ nữ. 

Câu 9 : Người có thu nhập cao có cần lập kế hoạch chi tiêu không? 

A. Không, vì họ có nhiều tiền.          B. Không, vì họ không bao giờ bị nợ. 

C. Có, để quản lý tài chính, tránh lãng phí và gia tăng tài sản. 

D. Có, nhưng chỉ cần lập khi hết tiền.  

Câu 10 : Nhận định nào dưới đây ĐÚNG về thói quen chi tiêu? 

A. Chi tiêu tùy tiện giúp cuộc sống vui vẻ hơn. 

B. Chỉ người ít tiền mới cần tiết kiệm. 

C. Lập kế hoạch chi tiêu làm giảm chất lượng cuộc sống.  

  D. Thói quen chi tiêu hợp lý giúp đạt được các mục tiêu tài chính. 

Câu 11 : Khi thấy mục tiêu đề ra quá khó so với khả năng thực tế sau một tháng 

thực hiện, bạn nên làm gì? 

A. Bỏ cuộc hoàn toàn để đỡ áp lực.  

B. Tiếp tục cố gắng dù biết không thể đạt được. 

C. Xem xét, điều chỉnh lại lộ trình hoặc chia nhỏ mục tiêu. 

D. Nhờ người khác làm hộ để hoàn thành mục tiêu. 

Câu 12: Tác dụng của việc lập kế hoạch chi tiêu đối với tương lai là gì? 

A. Không có tác dụng gì cả. 

  B. Giúp quản lý tài chính bền vững và chủ động trong các tình huống khẩn cấp. 

  C. Làm tăng chi phí sinh hoạt.              D. Giúp tiêu tiền nhanh hơn.  
 

 Phần 2. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn :Trong các câu từ 13 đến 15, 

hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết. Mỗi 

đáp án đúng được 0,25 điểm. Câu 15 mỗi ý đúng 0.5 điểm 

Câu 13: Điền từ thích hợp: "Mục tiêu cá nhân là những (1)......................... mà mỗi 

người mong muốn đạt được trong một khoảng (2).............……….nhất định." 

Câu 14: Trong phòng, chống bạo lực (1)…………………., khi xảy ra bạo lực, 

chúng ta cần ưu tiên hàng đầu việc đảm bảo (2)......................... .  cho bản thân và 

người bị hại. 

Câu 15: Em hãy viết 2 câu ca dao tục ngữ nói về mục tiêu cá nhân ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Phần 3:( 2,0 điểm ) Trong câu 16, 17,18  hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a, b, c. 

Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm. 

Câu 16: Nhận định nào đúng, sai ? 

 

Câu 17: Đánh giá các nhận định sau về việc thực hiện mục tiêu? 

 

Câu 18: Đánh giá quan điểm sau về việc thực hiện mục tiêu? 

a. Càng đặt nhiều mục tiêu cùng một lúc thì khả năng thành công càng 

cao. 

 

b. Bản kế hoạch cá nhân cần có sự linh hoạt để ứng phó với các tình 

huống phát sinh.   

 

c.Chỉ Đảng và nhà nước mới có trách nhiệm cần phải bảo vệ sự đa dạng 

văn hoá của dân tộc 

 

B: TỰ LUẬN  (3,0 điểm) 

Câu 1:(2,0 điểm)  Bạo lực gia đình là gì? Hãy nêu các hành vi được coi là bạo lực 

gia đình và phân tích hậu quả của nó đối với trẻ em ?  

Câu 2: (1,0 điểm)  Bạn H là học sinh lớp 8, thường xuyên tiêu hết tiền tiêu vặt vào 

việc mua đồ ăn vặt và truyện tranh, sau đó không có tiền mua dụng cụ học tập. Nếu 

là bạn của H, em hãy nhận xét thói quen chi tiêu của H và đưa ra lời khuyên để bạn 

xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý ? 

                              

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.Chỉ những người tài giỏi mới cần lập mục tiêu cá nhân.   

b.Chỉ những người trình độ thấp mới cần xây dựng mục tiêu cá nhân.   

c.Chỉ những người làm trong ngành tài chính liên quan đến tiền mới cần 

có mục tiêu cá nhân 

 

a.Con cái có quyền im lặng khi thấy bố mẹ đánh nhau để giữ thể diện cho 

gia đình.  

 

b.Người có hành vi bạo lực gia đình có thể bị xử phạt hành chính hoặc 

truy cứu trách nhiệm hình sự.  
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     UBND XÃ PHÚ LƯƠNG 

TRƯỜNG THCS ĐỘNG ĐẠT I 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2025 – 2026 

MÔN: GDCD 8 

A: TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Mỗi ý đúng 0.25 đ 

 

Câu 13: 

         - Kết quả ( 0,25 đ) 

         - Thời gian nhất định.( 0,25 đ) 

 Câu 14:  

          - Gia đình ( 0,25 đ) 

          - An toàn ( 0, 25 đ) 

 

 Câu 15: Câu ca dao tục ngữ ( nêu được mỗi ý 0,5 điểm) 

   Ví dụ  -  Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. 

             - Tích tiểu thành đại. 

             - Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. 

 

Câu 1 

 

Câu 2 

 

Câu 3 

 

Câu 4 

 

Câu 5 

 

Câu 6 

 

Câu 7 

 

 

Câu 8 

 

 

B C A A C C C A 

 

Câu  9 

 

 

Câu  10 

 

Câu 11 

 

Câu 12 

 
Câu 16 

C D C B S S S 

Câu 17 

                   

Câu 18 

 

  S Đ      S      Đ      S 
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B: TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

 

Câu 
Trả lời 

 
Điểm 

1 

Khái niệm: Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành 

viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về 

thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với thành viên 

khác trong gia đình  

0,5 

 Các hành vi bạo lực gia đình: 

- Bạo lực thể chất: Đánh đập, hành hạ, gây thương tích, 

hạn chế di chuyển... 

- Bạo lực tinh thần: Lăng mạ, cấm đoán, cô lập, gây áp lực 

tâm lý... 

- Bạo lực kinh tế: Kiểm soát tài chính, cấm đi làm, buộc 

phụ thuộc... 

- Bạo lực tình dục: Cưỡng ép quan hệ tình dục, ép sinh con 

Hậu quả đối với trẻ em: 

Ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe thể chất, trí tuệ và đạo 

đức. 

-Gây khủng hoảng, mất ngủ, sợ hãi, thiếu tự tin, ảnh 

hưởng tâm lý lâu dài. 

- Ảnh hưởng kết quả học tập và kỹ năng hòa nhập xã hội  

 

  0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0.5 

 

   2 

Nhận xét: Thói quen chi tiêu của H chưa hợp lý, mang 

tính tùy tiện, chưa phân biệt được nhu cầu thiết yếu (dụng 

cụ học tập) và nhu cầu nhất thời (ăn vặt, truyện tranh). 

Lời khuyên: 

- H cần ghi chép lại các khoản thu/chi hàng ngày. 

- Phân loại chi tiêu theo thứ tự ưu tiên (Ưu tiên: Dụng 

cụ học tập > Tiết kiệm > Nhu cầu giải trí). 

      -     Cắt giảm các khoản ăn vặt không cần thiết.  

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 


